
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO 
   KHOA TIẾNG PHÁP 
              ---------------- 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 
 
1/ Giảng viên cơ hữu 
 

TT Họ và tên giảng viên Năm sinh Học vị Tốt nghiệp tại 
Môn học phụ 

trách 

1. Đinh Thuỳ Anh 1955 Thạc sỹ Rumani - Pháp Tiếng Pháp 

2. Phạm Thanh Huyền 1973 Thạc sỹ Việt Nam Tiếng Pháp 

3. Nguyễn Hồng Ngự 1975 Thạc sỹ Việt Nam Tiếng Pháp 

4. Đặng Hồng Khanh 1983 Cử nhân Việt Nam Tiếng Pháp 

5. 
Vương Thị Thanh 
Thuỷ 

1982 Thạc sỹ Pháp Tiếng Pháp 

6. Lê Thị Thu Hằng 1982 Cử nhân Việt nam Tiếng Pháp 

7. Nguyễn Anh Tuấn 1962 Tiến sỹ 
ĐH Malaya, 

Malaysia 

Quan hệ kinh tế 
quốc tế, Kinh tế 
chính trị quốc tế, 
Kinh tế đối ngoại 

Việt Nam 

8. Ngô Duy Ngọ 1954 Tiến sỹ 
ĐH Tổng hợp 

Quốc gia 
Kiep, Ucraina 

Thương mại quốc 
tế, Kinh tế chính trị 
quốc tế, Toàn cầu 

hóa và WTO 

9. Nguyễn Văn Lịch 1958 Tiến sỹ Đài Loan 
Kinh tế chính trị, 
Kinh tế đối ngoại 

Việt Nam 

10. Phạm Tường Vân 1978 Thạc sỹ 
ĐH 

Hitotsubashi, 
Nhật Bản 

Kinh tế vi mô, kinh 
tế vĩ mô, Hội nhập 
khu vực và các tổ 
chức KT-TM khu 

vực 

11. Nguyễn Hải Yến 1969 Thạc sỹ 
ĐH American, 

Mỹ 

Kinh tế vĩ mô, 
Thương mại quốc 
tế, Lịch sử KTQD 

12. Nguyễn Tiên Phong 1979 Thạc sỹ 
ĐH 

Thammasat, 
Thái Lan 

Kinh tế vĩ mô, Kinh 
tế học tiền tệ quốc 
tế, Kinh tế lượng 

13. Vũ Thị Thu Hà 1979 Thạc sỹ HV QHQT Kinh tế vi mô 

14. Phạm Thị Mai Anh 1982 Thạc sỹ Xingapo Kinh tế vi mô 



15. 
Nguyễn Thị Tuyết  
Nhung 

1959 Thạc sỹ ĐH Sư phạm 
Lịch sử Ngoại giao 

Việt Nam 

16. Đỗ Sơn Hải 1963 Tiến sỹ Liên Xô 

Lịch sử QHQT; Lý 
luận QHQT; An 

ninh QT; Các vấn 
đề toàn cầu 

17. Trịnh Thị Thu Huyền 1976 Th.S 
Mỹ/ 

HVQHQT 
Lịch sử QHQT; An 

ninh quốc tế 
18. Doãn Mai Linh 1964 Th.S Mỹ Lý luận QHQT 

19. Nguyễn Tuấn Việt 1978 Th.S Thái lan 
Lý luận QHQT; 
Lịch sử QHQT 

20. Đỗ Thị Thuỷ 1980 Th.S Singapore 
Lý luận QHQT; 
Lịch sử QHQT 

21. Mai Thị Phòng 1959 Giảng viên ĐH Ngoại ngữ 
Nghiệp vụ ngoại 

giao 

22. Nguyễn Đình Sơn 1948 Giảng viên ĐH ngoại giao 
Nghiệp vụ ngoại 

giao 

23. Nguyễn Tử Lương 1954 Th.S Canada 
Nghiệp vụ ngoại 

giao; Phương pháp  
NCKH 

24. Vũ Đoàn Kết 1974 Th.S Pháp 
Chính sách đối 

ngoại VN 

25. 
Nguyễn Phú Tân 
Hương 

1981 Th.S Singapore 
Chính sách đối 

ngoại VN; ĐNÁ 
học 

26. Nguyễn Vũ Tùng 1963 Tiến sỹ 
ĐH Colombia, 

Mỹ 

Lý luận quan hệ 
quốc tế, Chính sách 

đối ngoại 

27. Vũ Thế Hiệp 1954 Tiến sỹ 
ĐH Tổng hợp 

Quốc gia 
Kiep, Ucraina 

Chính sách đối 
ngoại Việt Nam 

28. 
Nguyễn Hoàng Như 
Thanh 

1985 Thạc sỹ 
ĐH Lyon 3, 

Pháp 
Chính sách đối 
ngoại Việt Nam 

29. Nguyễn Quốc Lộc 1952 Tiến sỹ 
Học viện 

Ngoại giao 
Moscow, Nga 

Luật quốc tế 

30. Nguyễn Thị Bàng 1954 Thạc sỹ 
Học viện 
QHQT 

Moscow, Nga 
Luật quốc tế 

31. Phạm Lan Dung  1968 Thạc sỹ 
ĐH Fletcher, 

Mỹ 
Luật quốc tế 

32. Nguyễn Thị Lan Anh 1976 Thạc sỹ 
ĐH Leeds, 

Anh 
Luật quốc tế 



33. Trịnh Hải Yến 1978 Thạc sỹ 
ĐH Fletcher, 

Mỹ 
Pháp luật đại 

cương, Luật quốc tế 

34. Lý Vân Anh 1976 Thạc sỹ ĐH Laval, 
Canada 

Công pháp quốc tế, 
Luật thương mại 

quốc tế 

35. Đoàn Dũng 1965 Cử nhân HVQHQT 
Pháp luật Đại 

cương, Luật quốc tế 

36. 
Nguyễn Thị Thanh 
Hương 

1973 Thạc sỹ ĐH Bách khoa Tin học 

 

2/ Giảng viên thỉnh giảng (tiếng Pháp) 
 
STT Họ và tên giảng viên Đơn vị công tác 

1. Lý Văn Bình  Khoa Kinh tế Quốc tế - HVNG 
2. Nguyễn Thị Lan Hương  Viện Nghiên cứu Chiến lược- HVNG 
3. Trịnh Thị Thu Hồng Đại học Quốc gia 
4. Vũ Đoàn Kết  Khoa Chính trị Quốc tế-HVNG 
5. Nguyễn Thị Tuyết Mai  Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Y Hà Nội 
6. Lê Kim Quy  Vụ Tây Á – Phi Châu, Bộ Ngoại giao 
7. Nguyễn Hoàng Như Thanh  Khoa CTQT-HVNG 
8. Đỗ Đức Thành  Trung tâm Biên phiên dịch - HVNG 
9. Dương Nguyên Thuận  Nguyên giảng viên Khoa Tiếng Pháp, HVNG 
10 Huỳnh Ngọc Thanh Vy  Khoa Luật Quốc tế – HVNG 
11 Phạm Kim Yến  Phòng Phiên dịch - Bộ Ngoại giao 
12 Lê Ngọc Hân Đài truyền hình Kĩ thuật số 
13 Bùi Phương Anh Vụ Châu Âu- Bộ Ngoại giao 

 


